
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số:           /QĐ-UBND              Bình Định, ngày         tháng       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng thành tích công tác các tập thể, cá nhân 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
  
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tại cuộc 
họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ngày 21/3/2023; 

           Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các 

Tờ trình số 76/TTr-SNN, Tờ trình số 77/TTr-SNN, Tờ trình số 78/TTr-SNN ngày 

03/3/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 205/TTr-SNV ngày 

16/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  
1. Tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Đã có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua các cơ 
quan hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. 

2. Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 09 tập thể thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (có Danh sách kèm theo), 

Đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo, vượt khó và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. 

3. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 10 cá nhân 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Danh sách kèm theo), 

 Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2022. 

4. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 37 cá nhân thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (có Danh sách kèm theo), 

 Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác từ năm 2018 đến năm 2022. 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 
02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực 
hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                              
- Lưu: VT, BTĐKT, K2 (11b). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

                 Phạm Anh Tuấn 

 
 

           

         

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày      tháng 3  năm 2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
          

I. TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 

1. Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
4. Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
5. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 
6. Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 
7. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

8. Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

9.  Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

II. BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

* Tập thể: 

1. Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
3. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
* Cá nhân: 

1. Ông Hồ Vĩnh Thảo, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Ông Dương Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp 
nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Ân, Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Ngành nghề 
nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Ông Lê Văn Bích, Phó Trưởng phòng khai thác thủy sản trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5. Bà Nguyễn Thị Kim Thư, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

6. Ông Trần Đức Vương, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 



7. Bà Nguyễn Ngọc Nga, Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng 
Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

8. Ông Phan Thanh Tùng, Chuyên viên Văn phòng điều phối Xây dựng 
Nông thôn mới trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

9. Ông Nguyễn Đức Anh, Phụ trách Phòng quy hoạch và Thiết kế nông 
nghiệp, Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

10. Ông Huỳnh Thanh Trường, Viên chức kỹ thuật Trung tâm quy hoạch 
Nông nghiệp nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2022. 

11. Ông Lê Quang Ngôi, Phó Giám đốc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

12. Ông Phạm Lộc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát, Chi cục Kiểm 
lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

13. Ông Trần Quang Nhựt, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

14. Ông Phạm Phương Bắc, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, 
Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

15. Ông Đỗ Văn Luật, Trưởng phòng chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

16. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch Cù Mông, Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

17. Ông Huỳnh Văn Cánh, Phó Trạm trưởng Trạm chuẩn đón xét nghiệm và 
điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

18. Ông Nguyễn Trần Bách, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung 
tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

19. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Hành 
chính - Tổng hợp, Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

20. Bà Bùi Thị Mỹ Dung,  Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

21. Ông Nguyễn Thành Long, Phó trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi 
cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

22. Ông Bùi Phi Hùng, Trưởng phòng quản lý thủy lợi, Chi cục Thủy lợi 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

23. Bà Nguyễn Hoài Hương, Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, 
Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



24. Bà Nguyễn Thị Liên, Kế toán Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

25. Ông Nguyễn Hữu Tùng, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

26. Bà Nguyễn Thu Thuỷ, Kiểm lâm viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, Chi 
cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

27. Bà Hồ Thị Thanh Thảo, Kiểm lâm viên, Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo 
tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

28. Ông Lê Thanh Bình, Nhân viên Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống 
chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

29. Ông Nguyễn Trọng Tài, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, 
Chi cục Kiểm lâm trực trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

30. Ông Chu Đức Minh, Nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, Chi cục 
Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

31. Bà Huỳnh Thị Như Quỳnh, Kế toán viên Hạt Kiểm lâm Thị xã An Nhơn, 
Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

32. Ông Nguyễn Duy Trường, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân, 
Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

33. Bà Nguyễn Thị Tố Nữ, Kế toán viên Hạt Kiểm lâm Thị xã Hoài Nhơn, 
Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

34. Ông Võ Đình Cảnh, Nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát, Chi cục 
Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

35. Bà Trần Thị Kiều Mỹ Nhung, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Tây 
Sơn, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

36. Bà Đặng Thị Thanh Thảo, Kế toán viên Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy 
Phước - Thành phố Quy Nhơn, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

37. Bà Phan Thị Ngọc Thạch, Lưu trữ viên Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy 
Phước - Thành phố Quy Nhơn, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

38. Ông Nguyễn Văn Thông, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Vân 
Canh, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

39.  Ông Phạm Công Trải, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, 
Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

40.  Bà Nguyễn Hoàng An, Công chức phòng Kinh tế hợp tác và Ngành nghề 
nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

41. Ông Trần Hữu Kính, Công chức phòng Phòng chống thiên tai, Chi cục 
Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



42. Ông Phạm Đình Hậu, Công chức Phòng quản lý Thủy lợi, Chi cục Thủy 
lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

43. Bà Trần Thị Lăng, Nhân viên Phòng quản lý Thủy lợi, Chi cục Thủy lợi 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

44. Bà Bùi Thị Hoàng Vi, Công chức phòng Tổng hợp, Chi cục Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

45. Bà Đỗ Thị Nhã Ca, Chuyên viên Văn phòng điều phối xây dựng Nông 
thôn mới trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

46. Bà Bùi Thị Hoàng Anh, Viên chức Phòng Khuyến nông, Trung tâm 
Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

47. Bà Trần Thục Quyên, Viên chức Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung 
tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác từ năm 2018 đến năm 2022./. 

 


